BÀI ÔN TUẦN 24 LỚP 1

Thứ  hai ngày 20/4/2020
MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 36, 37 
Bài 2 : Làm vở bài tập Tiếng Việt bài  (uân- uyên  ) 
 Bài 3  : Điền vần uân – uyên  và dấu thanh
  Kh………. vác                       chim vành kh……….. 
  Bóng ch………                      t……….. tra 
Bài 3  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ tập viết hoa chữ đầu câu ) 
                      Chim én bận đi đâu
                      Hôm nay về mở hội
                      Lượn bay như dẫn lối 
                     Rủ mùa xuân cùng về 

MÔN TOÁN 
Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài Luyện tập )
Bài 2 :   làm vào vở 
 a) viết số  : Năm mươi: ........…......………………………………………
                    Ba mươi: ..……………………………………………………
                   Sáu mươi ……………………………………………………..
b) Đọc số: 80: ……………....................................................................... ..              90:……….....……...……….................................................................... ..                 70………………………………………………………………………….
c) Khoanh tròn số lớn nhất:  :    19 ;  60 ;  90 ;  20
d) Viết các số 20 ; 50 ; 80 ; 40 theo thứ tự từ bé đến lớn :
……………………………………………………………………………
Bài 3  :   Viết số thích hợp vào chỗ trống:
 a)  Số 30 gồm .... chục và .... đơn vị
 b) Số ..... gồm 6 chục  và  0 đơn vị
 c)  Số 70  gồm .... chục và .... đơn vị
 d) Số ..... gồm 1  chục  và  0 đơn vị
Bài 5 :  Nhà em có  19  quả cam , em đem biếu bà 9 quả. Hỏi nhà em còn lại mấy quả cam ? 

Thứ  ba  ngày 21/4/2020
MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài  sách giáo khoa trang 38,39 (  10 lần ) 
Bài 2 : Làm vở bài tập Tiếng Việt bài  (uât – uyêt   ) 
 Bài 3  : Điền vần uât – uyêt  và dấu thanh
  Trăng kh……                        mĩ th…….
   t……….. đẹp                         sản x……
Bài 3  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ tập viết hoa chữ đầu câu ) 
                       Những đêm nào trăng khuyết 
                       Trông giống con thuyền trôi
                        Em đi trăng theo bước 
                        Như muốn cùng đi chơi 
                        Đất nước ta tuyệt đẹp 

MÔN TOÁN 
Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài  cộng các số tròn chục )
Bài 2 :   làm vào vở 
a) Tính 
[bookmark: _Hlk532139861]     10		        60		 20	           30	 50
  +                        +                     +                  +                 +
     30                      30                   50                 40                20
           
b) Tính nhẩm
    60+ 20  =                    40+ 40 =
    80 + 10 =                    30 + 10 = 
    70 + 20 =                    40 + 50 = 
 50 + 30 + 20 =                     10 + 20 + 20 =
20+ 40 + 10 =                        50 + 10 + 10 
Bài 3  :  Lớp em có 20 bạn nữ vả 30 bạn nam.Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu  bạn ?  
Bài 4 :  Hộp thứ  nhất có 30 que diêm , hộp thứ hai có 40 que diêm.Hỏi cả hai hộp có tất cả bao nhiêu que diêm ?


Thứ tư 22 /4/2020
MÔN TIẾNG VIỆT 

Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 40,41
Bài 2 :  làm vở bài tập tiếng việt bài ( uynh-uych )
 Bài 3: Điền vần  uynh , uych ( làm vở )
      Họp phụ h…………..                        ngã h…………..
      Đèn h…………..  quang                  chạy huỳnh h……..
Bài 4  :   Đọc  viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 
                                              Hà mã bay
      Hà mã muốn bay.Chú chọn một bãi rộng , khuỳnh chân lấy đà .Nhưng luýnh huýnh mãi , chú vẫn chẳng bay được 
     Chú nghĩ : “Mình nặng quá” Để giảm cân , sáng sáng chú chạy huỳnh huỵch. 

MÔN TOÁN  
Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài Luyện tập)
* các em làm vở (  Làm vào vở 5 ôly  )
Bài 2 . Đặt tính rồi tính   
       40+ 20                                      10+ 70
        20+ 60                                      30 +50
        20 + 3                                      40 +9
        60 + 20                                     50 + 40
 Bài 3 :  Tính nhẩm   
             20+ 50=                                 60+ 20 = 
             70 + 10=                               30+ 40 =
             50cm+ 10cm =                 20cm+ 4 cm =
Bài 4  :  > <  =
  40  +   20 ….. 30                         60 + 10……..70
  20  +   60……..90                        80….. 70 +0
Bài 5 :   có hai xe ô tô chở học sinh đi tham quan, xe thứ nhất có 40 học sinh , xe thứ hai cò 30 học sinh .Hỏi cả hai xe có bao nhiêu học sinh ? 

Thứ năm  23 /4/2020
MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 42,43
Bài 2 :   Đọc và  viết bài vào vở 
                                     Lợn rừng và voi
      Lợn rừng lang thang trong rừng cây xum xuê.
      Gặp voi rừng vừa đi vừa huơ voi, nó nghĩ: “Voi to nhưng ngờ nghệch lắm”. Thế là nó nhằm voi xông tới. Nào ngờ, voi huơ vòi nhắc bổng lợn lên, ném xuống vệ đường.
    Lợn sợ quá, chạy về mách mẹ. Mẹ nó hết hồn; “Đời thuở nào lợn thắng được voi! Con chớ tự kiêu mà hại thân”.
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MÔN TOÁN 
Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài Trừ các số tròn chục )
Bài 2 :   làm vào vở 


a)Tính 
     40		       60	         80	         90	50
 -                       -                      -                    -                   - 
     10                     20                  50                 40                20
           
c) Tính nhẩm
      60 - 20  =                    40-  40 =
      80 - 40 =                    30 - 10 = 
      70 - 20 =                    90 -  50 = 
   50 -  30 -   20 =                    70- 20 - 20 =
  90-  40 - 10 =                        50 - 10 - 10 
Bài 3  :  Nhân dịp ngày lễ , mẹ mua 20 bông hoa hồng  và 10 bông hoa cúc . Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu bông hoa ? 
Bài 4 :  Mẹ mua 20 cái bát to và 30 chục cái bát nhỏ . Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu cái bát ? 

Thứ sáu  24 /4/2020
MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 :   Đọc và  viết bài vào vở 
Ngựa vằn nhanh trí
       Có một chú ngựa vừa mặc bộ đồ quần áo sọc đen trắng. Một tối, ngựa vằn dạo chơi trong rừng. Bỗng chú nghe thấy tiếng gầm gừ rất gần. Thì ra ngựa vằn đang bị lũ sư tử bao vây. Chú sợ run cầm cập.
        Đàn sư tử xiết chặt dần vòng vây. Ngựa vằn hiểu: phải tự cứu lấy mình thôi. Nhưng tự cứu thế nào? Rất nhanh trí, ngựa vằn nghĩ ra một kế. Chú guồng chân chạy vòng tròn, mỗi lúc một nhanh. Các vòng tròn cuốn bụi mù mịt.
LƯU Ý : Các em làm  bài tập và rèn đọc bài  ( sách thực hành toán và tiếng việt  ) tuần 24 



